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Thông số cơ học và thiết kế

Loại cell Công nghệ n-Type TOPCon, nửa tế bào (half-cut cell), 182
mm

Số lượng cell 144

Bifaciality 80±5%

Mặt trước kính 2mm, độ truyền cao, phủ AR, cường lực

Lớp phủ bảo vệ POE

Mặt sau kính trắng tráng men 2mm, cường lực

Hộp điện IP68, 3 diode bypass

Khung Hợp kim nhôm anode hóa 30mm

Cáp 1 x 4 mm2, dài 350 mm hoặc tùy chỉnh

Kết nối Tương thích MC 4/ MC 4

Kích thước  2278 x 1133 x 30 mm

Trọng lượng 31 kg

Chống mưa đá tối đa Ø 25mm tại 23 m/s

Tải gió 2400 Pa hoặc 244 kg/m2

Tải tuyết 5400 Pa hoặc 550 kg/m2

Thông tin đóng gói

Cấu hình 36 tấm / pallet

Tổng 720 tấm / 40 HQ

Kích thước / pallet 2310 x 1140 x 1245 mm (đứng)

Trọng lượng 1160 kg / pallet

Thông số kỹ thuật  
AE560CMD-

144BDS 
 AE565CMD-

144BDS 
AE570CMD-

144BDS 
AE575CMD-

144BDS 
AE580CMD-

144BDS

Công suất tối đa   Pmax (Wp)  560  565  570  575  580  

Điện áp hoạt động tối đa VMPP (V) 42.40  42.56  42.72  42.88  43.04  

Dòng hoạt động tối đa  IMPP (A) 13.21  13.28   13.34   13.41   13.49  

Điện áp hở mạch Voc (V)  50.23  50.39  50.55  50.68  50.86  

Dòng ngắn mạch  Isc (A)  14.14  14.20 14.26  14.33  14.40  

Hiệu suất mô-đun  η (%)  21.70  21.89  22.08  22.28  22.47  

Dung sai công suất  (W)  0~+5 

Điện áp hệ thống tối đa (V)  1500

Dòng cầu chì tối đa (A)  25

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thương hiệu lừng danh Germany

AE CMD-144BDS Series 560-580W

Tấm quang điện
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LOẠI
JAM72D40

580/MB
JAM72D40

585/MB
JAM72D40

590/MB
JAM72D40

595/MB
JAM72D40

600/MB
JAM72D40

605/MB

Công suất tối đa định mức
(Pmax) [W] 580 585 590 595 600 605

Điện áp mạch hở (Voc) [V] 51,95 52,16 52,37 52,58 52,79 53,00

Điện áp công suất tối đa
(Vmp) [V] 44,02 44,22 44,43 44,64 44,85 45,05

Dòng ngắn mạch (Isc) [A] 13,84 13,89 13,94 13,99 14,04 14,09

Dòng công suất tối đa (Imp)
[A] 13,17 13,23 13,28 13,33 13,38 13,43

Hiệu suất module [%] 22,5 22,6 22,8 22,8 23,0 23,2

Dung sai công suất  0~+3%

Hệ số nhiệt độ của Isc
(α_Isc) +0,045%/°C

Hệ số nhiệt độ của Voc
(β_Voc) -0,250%/°C

Hệ số nhiệt độ của Pmax
(γ_Pmp)  -0,290%/°C

Điều kiện STC Bức xạ 1000W/m², nhiệt độ tế bào 25°C, AM1.5G

Thông số cơ học Giá trị

Loại tế bào Mono

Trọng lượng 31,8 kg

Kích thước 2278±2 mm x 1134±2 mm x 30±1 mm

Kích thước tiết diện cáp 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL)

Số lượng tế bào 144 (6x24)

Hộp nối IP68, 3 điốt

Đầu nối QC 4.10-35I / MC4-EVO2A

Chiều dài cáp (bao gồm đầu
nối)

Dọc: 300 mm (+) / 400 mm (-)

Ngang: 1300 mm (+) / 1300 mm (-)

Kính trước/Kính sau 2.0 mm / 2.0 mm

Cấu hình đóng gói 36 tấm/pallet, 720 tấm/container 40HQ

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Luôn nằm trong Top 4 theo danh sách bình chọn
của BloombergNEF

JAM72D40 MB 605 Wp 

Tấm quang điện
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Cấu hình

Mô-đun Pin EL-A05

Dung lượng danh định (kWh) 5.12

Dung lượng sử dụng (kWh) 4.6

Năng lượng pin (kWh) 5.12

Loại cell LFP (LiFePO₄)

Cấu hình cell 16S1P

Dung lượng danh định (Ah) 100

Điện áp danh định (V) 51.2

Phạm vi điện áp hoạt động (V) 40–57.6

Điện áp sạc khuyến nghị (V) 54.8–56.8

Dòng sạc khuyến nghị (A) 50

Dòng xả khuyến nghị (A) 50

Công suất sạc (kW) 2.56

Dòng sạc/xả tối đa (A) 100

Công suất xả (kW) 5.12

Khối lượng (kg) 45

Kích thước (C x R x D mm) 454 × 585 × 135

Giao tiếp RS485, RS232, CAN

Nhiệt độ hoạt động (°C) Sạc: 050, Xả: -2050

Nhiệt độ vận hành khuyến nghị (°C) 15~30

Độ ẩm tương đối 5%~95%

Tuổi thọ chu kỳ >6000 chu kỳ (25°C @ 77°F)

Dung lượng sử dụng khuyến nghị (DOD) 90%

Môi trường hoạt động Trong nhà

Làm mát Đối lưu tự nhiên

Cấp độ bảo vệ IP65

Độ cao vận hành tối đa (m) 2000

Phương pháp lắp đặt Đặt trên sàn

Chứng nhận CE, IEC62619, UN38.3

Bảo hành sản phẩm 10 năm
3

Dung lượng 5.12 – 40.96 kWh

1 Mô-đun 5.12 kWh

Loại LiFePO4

Pin LFP an toàn và đáng tin
Chu kỳ sống hơn 6000 chu kỳ,
đảm bảo hiệu suất lâu dài
Cấu hình linh hoạt đến 8 mô-đun
(tổng 40.96 kWh)
Tương thích với cả 1 pha, 3 pha và
hybrid
Lắp đặt dễ dàng, có thể kết hợp với
cả pin cũ và mới

EL A05
LOW VOLTAGE BATTERY

Pin lưu trữ năng lượng

Mô tả sản phẩm



Tiên phong về biến tần Hybrid & Pin lưu trữ gia đình & thương mại. Thương hiệu

 được tín nhiệm tại các thị trường khó tính như: Mỹ, Anh, Nhật, châu Âu, Úc,...

SolaX Power - sản phẩm hài hòa giữa chất lượng và giá thành
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Mô tả sản phẩm

Hiệu suất cao:
200% quá tải PV, 110% AC

Kinh tế
Điện áp khởi động thấp 

   => thời gian hoạt động lâu hơn
Thông minh

Thời gian phản hồi < 10ms
Quản lý tải thông minh
Tối đa 10 biến tần song song

An toàn & Độ tin cậy:
Tiêu chuẩn IP65
Bảo vệ AFCI
Phát hiện nhiệt terminal Pin
Tích hợp SPD

X1-HYBRID-LV

Sản phẩm phù hợp cho các hộ gia đình, nơi có lưới
điện, nơi lưới điện yếu, nơi không có lưới điện

In﻿verter Hybrid - 1 pha

3.0kW / 3.7kW / 4.0kW
4.6kW / 5.0kW / 6.0kW
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  X1-HYB-3.0-LV X1-HYB-3.7-LV X1-HYB-4.0-LV X1-HYB-4.6-LV X1-HYB-5.0-LV X1-HYB-6.0-LV

Ngõ vào DC

Công suất mảng PV cực đại
[Wp] 6000 7360 8000 9200 10000 12000

Công suất đầu vào PV cực
đại (PV1 + PV2) [Wp] 4500 5500 6000 6900 7500 9000

Điện áp đầu vào PV cực đại
[V] 550

Điện áp khởi động đầu ra [V] 110

Điện áp ngõ vào danh định
[V] 360

Số lượng MPPT độc lập /
chuỗi trên mỗi MPPT 2 / PV1: 1 ; PV2: 1

Dòng đầu vào cực đại [A] 16 / 16

Dòng ngắn mạch cực đại [A] 20 / 20

Ngõ vào & ra AC

Công suất AC danh định [W] 3000 3680 4000 4600 5000 6000

Dòng ra AC cực đại 15 16 20 20.9 (Đức 20) 22.7 27.3

Công suất biểu kiến ngõ vào
cực đại [VA] 6000 7360 8000 9200 9200 9200

Dòng ngõ vào cực đại [A] 26.1 32 34.8 40 40 40

Điện áp danh định [V], tần số
[Hz] 220 / 230 / 240, 50 / 60

Hệ số công suất 0.8

Thông tin Pin

Loại Pin Lithium / axit chì

Dòng sạc/xả cực đại [A] 75 120  

Khoảng điện áp Pin [V] 40 ~ 60

Điện áp danh định [V] 48

Hiệu suất

Hiệu suất tối đa [%] 97.6

Hiệu suất Euro [%] 97

Công suất tiêu thụ

Tự tiêu thụ (ban đêm) [W] Chế độ chờ < 40, tắt < 10

Giới hạn môi trường

Khoảng nhiệt hoạt động -25 ~ +60 (giảm hiệu suất khi trên +45)

Độ ẩm [%] 0 ~ 100 (ngưng tụ)

Độ cao hoạt động tối đa [m] < 3000

Đọ ồn [dB] < 39 < 50  

Nhiệt độ bảo quản -25 ~ +70

Thông tin chung

Kích thước (WxHxD) [mm] 397 x 490 x 201

Trọng lượng [kg] 16.5 17.3  

Bảo hành [năm] 5

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
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X1-LITE-LV

In﻿verter Hybrid - 1 pha

Hiệu suất cao
Công suất PV oversize 200% và
đầu ra AC lên đến 110%
Công suất biểu kiến đỉnh EPS
200%, trong 10 giây
Tích hợp theo dõi bóng râm

Kinh tế
Dòng vào DC tối đa 16A, hỗ trợ
tấm pin năng lượng mặt trời công
suất cao
Điện áp khởi động thấp mang lại
thời gian hoạt động lâu hơn

Mô tả sản phẩm

Thông minh
Thời gian chuyển mạch cấp độ UPS của một đơn
vị ＜ 4 ms
Tương thích CT, tải phản hồi trong vòng 0.3 giây
Quản lý tải thông minh
Tối đa 10 bộ song song cho hoạt động nối lưới và
không nối lưới
Dòng sạc/xả tối đa 250A
Tương thích với máy phát điện

An toàn
Phát hiện nhiệt độ đầu cực pin
Tiêu chuẩn IP65
Tích hợp chống sét lan truyền (SPD)
Bảo vệ do hồ quang (AFCI) (tùy chọn)

Sản phẩm phù hợp cho các hộ gia đình, biệt thự, trường học, công trình tôn giáo,
khu nghỉ dưỡng, nơi có lưới điện, nơi lưới điện yếu, nơi không có lưới điện,...

8.0kW / 10.0kW / 12.0kW
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Hạng mục X1-Lite-8.0-LV X1-Lite-10.0-LV X1-Lite-12.0-LV

Ngõ vào PV

Công suất mảng PV khuyến nghị
tối đa 16 kWp 20 kWp 24 kWp

Điện áp ngõ vào PV tối đa 600 V 600 V 600 V

Điện áp hoạt động danh định 360 V 360 V 360 V

Phạm vi điện áp hoạt động 50 ~ 550 V 50 ~ 550 V 50 ~ 550 V

Điện áp khởi động 110 V 110 V 110 V

Số lượng MPPT/ngõ vào mỗi
MPPT 2 (2/2) 2 (2/2) 3 (2/2/2)

Dòng điện tối đa mỗi MPPT (A) 32 32 32

Dòng điện ngắn mạch tối đa (A) 40 40 40

Ngõ ra AC (kết nối lưới)

Công suất đầu ra danh định 8000 W 10000 W 12000 W

Công suất biểu kiến tối đa 8800 VA 11000 VA 13200 VA

Điện áp danh định 220/230/240 V 220/230/240 V 220/230/240 V

Tần số danh định 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Hệ số công suất hiệu chỉnh 0.8 (trễ/dẫn) ~ 1 0.8 (trễ/dẫn) ~ 1 0.8 (trễ/dẫn) ~ 1

Tổng méo sóng hài (%) < 3 < 3 < 3

Ngõ ra EPS (ngoài lưới)

Điện áp EPS danh định 230 V 230 V 230 V

Công suất danh định 8 kVA 10 kVA 12 kVA

Công suất đỉnh (10 giây) Gấp 2 lần công suất Gấp 2 lần công suất Gấp 2 lần công suất

Thời gian chuyển mạch UPS < 8 ms < 8 ms < 8 ms

Hiệu suất

Hiệu suất tối đa 97.6% 97.6% 97.6%

Hiệu suất Châu Âu 97.0% 97.0% 97.0%

Môi trường hoạt động

Nhiệt độ hoạt động –25 ~ 60°C –25 ~ 60°C –25 ~ 60°C

Độ ẩm hoạt động 4% ~ 100% RH 4% ~ 100% RH 4% ~ 100% RH

Độ cao hoạt động tối đa 3000 m 3000 m 3000 m

Thông tin chung

Kích thước (Dài x Rộng x Cao) 651 x 462 x 280 mm 651 x 462 x 280 mm 651 x 462 x 280 mm

Trọng lượng 38.5 kg 38.5 kg 38.5 kg

Cấp bảo vệ IP65 IP65 IP65

Bảo vệ

Bảo vệ chống đảo lưới Có Có Có

Bảo vệ ngược cực DC Có Có Có

Bảo vệ quá áp AC/DC TYPE II TYPE II TYPE II

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
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Loại 

Công suất 5,3-85,1kWh

LiFePO4

Dải công suất rộng:
Dải công suất rộng từ 5,3 đến 85,1 kWh

Dễ dàng cài đặt và mở rộng: 
Khả năng hỗ trợ song song lên tới 16 thiết bị
Mở rộng hệ thống một cách dễ dàng và hiệu quả

An toàn và bền bỉ: 
Công nghệ pin LiFePO4 an toàn và bền bỉ
Vòng đời mạnh mẽ hơn 6000 lầnòng đời mạnh mẽ
hơn 6000 lần

Tính năng hiện đại: 
Giám sát từ xa

T-BAT-SYS-LV-D53

Mô tả sản phẩm

Sản phẩm phù hợp cho các hộ gia đình, biệt thự, trường học, y tế, cửa hàng nhỏ,
quán cà phê nhỏ, nơi xa lưới điện, nơi không có lưới điện,...

Pin lưu trữ năng lượng

5.3-85.1kWh
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Thông số hệ thống
T-BAT
LD53

T-BAT
LD106

T-BAT
LD159

T-BAT
LD212

T-BAT
LD265

T-BAT
LD318

T-BAT
LD371

T-BAT
LD424

Số lượng mô-đun 1 2 3 4 5 6 7 8

Dung  lượng danh định [kWh] 5.3 10.6 15.9 21.2 26.6 31.9 37.2 42.5

Dung lượng khả dụng (90% DOD)
[kWh] 4.7 9.5 14.3 19.1 23.9 28.7 33.5 38.3

Dòng ra tối đa [A] 100 120  

Dòng xả tối đa [A, s] 200, 10

Thông số hệ thống
T-BAT
LD477

T-BAT
LD530

T-BAT
LD583

T-BAT
LD636

T-BAT
LD689

T-BAT
LD742

T-BAT
LD795

T-BAT
LD848

Số lượng mô-đun 9 10 11 12 13 14 15 16

Dung lượng danh định [kWh] 47.9 53.2 58.5 63.8 69.2 74.5 79.8 85.1

Dung lượng khả dụng (90% DOD)
[kWh] 43.1 47.9 52.7 57.5 62.3 67 71.8 76.6

Dòng ra tối đa [A] 120

Dòng xả tối đa [A, s] 200, 10

Thông tin chung

Trọng lượng 48.5

Kích thước (LxWxH) [mm] 645 x 150 x 430 

Điện áp danh định [V] 51.2

Khoảng điện áp hoạt động [V] 45 tới 58

Loại Pin LFP

Cổng giao tiếp CAN / RS485

Nhiệt độ hoạt động 0 tới 53 (sạc); -20 tới 53 (xả)

Nhiệt độ bảo quản 30 tới 50 (6 tháng); -20 tới 30 (12 tháng)

Tiêu chuẩn bảo vệ IP65

Cơ chế làm mát Tự nhiên

Độ ẩm tương đối [%] 5 tới 95 (không ngưng tụ)

Độ cao [m] < 3000

Bảo hành 4 [năm] 10

Chu kỳ sống [90% DOD] > 6000

Chứng nhận IEC62619, IEC62040, CE, UN38.3

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
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Loại 

Công suất 15 - 240 kWh

LiFePO4

T-BAT-SYS-LV D150

Pin LiFePO4 an toàn 
Dòng xả đỉnh: 310A, 10s 
Chu kỳ sống dài > 6000 times 
Lắp đặt dễ dàng và nhanh chóng 
Giám sát và nâng cấp từ xa 
Dễ mở rộng, hỗ trợ tối đa 16 pin lắp song song

Mô tả sản phẩm

Sản phẩm phù hợp cho các hộ gia đình, biệt thự, trường học, y tế, nhà hàng,
khách sạn, quán cà phê, cửa hàng kinh doanh, tòa nhà công sở, văn phòng nhỏ,
hàng hải, nơi lưới điện yếu, nơi không có lưới điện,...

Pin lưu trữ năng lượng

15.0 kWh
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T-BAT-SYS-LV D150

Loại pin Lithium Iron Phosphate

Thành phần Pin 1P5S*3

Điện áp danh định [V] 48

Khoảng điện áp hoạt động [V] 42 to 54

Dung lượng danh định [Ah] 314

Dung lượng danh định [kWh] 15

Dung lượng khả dụng (90% DOD)[kWh] 13.5

Dòng sạc/xả tối đa [A] 155

Dòng xả đỉnh [A,s] 310A, 10s

Chu kỳ sống ＞ 6000 chu kỳ

Giao diện giao tiếp CAN / RS485

Nhiệt độ hoạt động [°C] 0 to 53 (sạc) / -20 to 53 (xả)

Nhiệt độ bảo quản [°C] -20 to 50 (3 tháng) / 10 to 40 (1 năm)

Số Pin nối song song tối đa [PCS] 16

Kích thước (LxWxH) [mm] 900*540*260

Trọng lượng [kg] 130

Loại lắp Sàn

Tiêu chuẩn IP IP65

Chế độ làm mát Tự nhiên

Bảo hành [năm] 5

Độ cao hoạt động tối đa [m] < 3000

Chứng nhận UN38.3 / IEC62619 / CE

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
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SMART INVERTER - 1 PHA

SUN2000
2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1

Mô tả sản phẩm

An toàn
Bảo vệ hồ quang chủ động

Năng suất cao hơn 
Tăng thêm 30% năng lượng với Optimizer

Kết hợp Pin
 Plug & Play, nguồn dự phòng cho cả ngôi nhà

Thương hiệu Top đầu thế giới - Hiện thân của sự sáng tạo và đổi mới

Loại 

Công suất 2-6 kW

Hybrid, 1 pha

Sản phẩm phù hợp cho các hộ gia đình, biệt thự

13



Thông số kỹ thuật
SUN2000
2KTL-L1

SUN2000
3KTL-L1

SUN2000
3.68KTL-L1

SUN2000
4KTL-L1

SUN2000
4.6KTL-L1

SUN2000
5KTL-L1

SUN2000
6KTL-L1

Hiệu suất

Hiệu suất tối đa 98.20% 98.30% 98.40% 98.40% 98.40% 98.40% 98.40%

Hiệu suất Châu Âu 96.70% 97.30% 97.30% 97.50% 97.70% 97.80% 97.80%

Đầu vào (PV)

Công suất PV khuyến nghị tối đa 3000 Wp 4500 Wp 5520 Wp 6000 Wp 6900 Wp 7500 Wp 9000 Wp

Điện áp vào tối đa 600 V

Điện áp khởi động 100 V

Khoảng điện áp hoạt động MPPT 90 ~ 560 V

Điện áp ngõ vào định mức 360 V

Dòng vào tối đa trên mỗi MPPT 12.5 A

Dòng ngắn mạch tối đa 18 A

Số lượng MPPT 2

Ngõ vào tối đa mỗi MPPT 1

Ngõ vào (Pin DC)

Pin tương thích LUNA2000-5/10/15-S0, LUNA2000-7/14/21-S1

Khoảng điện áp hoạt động 350 ~ 560 Vdc

Dòng hoạt động tối đa 15 A

Công suất sạc tối đa 5000 W

Công suất xả tối đa 2200W 3300 W 3680 W 4400 W 4600 W 5000 W 5000 W

Ngõ ra (nối lưới)

Nối lưới Một pha

Công suất ngõ ra định mức 2000 W 3000 W 3680 W 4000 W 4600 W 5000 W 6000 W

Điện áp ngõ ra định mức 220 Vac / 230 Vac / 240 Vac

Tần số lưới AC định mức 50 Hz/60 Hz

Dòng ra tối đa 10 A 15 A 16 A 20 A 23 A 25 A 27.3 A

Hệ số công suất điều chỉnh 0.8 leading 0.8 lagging

Tổng độ méo hài ≤ 3%

Nguồn điện dự phòng Yes (qua Backup Box - B0, SmartGuard-63A-S0)

Thông số chung

Khoảng nhiệt độ hoạt động –25°C to +60°C (Giảm hiệu suất trên 45°C @ công suất ra định mức)

Độ ẩm hoạt động 0%-100% RH

Độ cao hoạt động 0-4,000 m (giảm hiệu suất trên 2,000 m)

Làm mát Đối lưu tự nhiên

Trọng lượng (bao gồm cả giá đỡ) 12.0 kg (26.5 lb)

Kích thước (bao gồm cả giá đỡ) 365 mm x 375 mm x 156 mm

Tiêu chuẩn IP IP65

Năng lượng ban đêm < 2.5 W

Tương thích optimizer

Tương thích optimizer DC MBUS SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
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SUN2000-8/10K-LC0

Loại 

SMART INVERTER - 1 PHA

Mô tả sản phẩm

An toàn
Bảo vệ hồ quang điện phía DC (AFCI)

Sản lượng cao hơn
Sản lượng cao hơn lên đến 30% với Optimizer

Có sẵn cổng lưu trữ
 Cắm & Chạy, luôn sẵn sàng cho sự nâng cấp trong tương lai

Công suất 8-10 kW

Hybrid, 1 pha

Sản phẩm phù hợp cho các hộ gia đình, biệt thự
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Hạng mục SUN2000-8K-LC0 SUN2000-10K-LC0

Hiệu suất

Hiệu suất tối đa 98.1% 98.1%

Hiệu suất Châu Âu 97.5% 97.5%

Ngõ vào (PV)

Công suất ngõ vào DC tối đa 12,000 Wp 15,000 Wp

Điện áp ngõ vào tối đa 600 V 600 V

Điện áp khởi động 50 V 50 V

Phạm vi điện áp MPPT 40 ~ 560 V 40 ~ 560 V

Điện áp định mức 360 V 360 V

Dòng điện tối đa/MPPT 16 A 16 A

Dòng điện ngắn mạch tối đa 20 A 20 A

Số MPPT/ngõ vào 3 3

Ngõ vào (Pin DC)

Bộ lưu trữ tương thích LUNA2000-5/10/15-S0 LUNA2000-5/10/15-S0

Điện áp hoạt động 350 ~ 560 V DC 350 ~ 560 V DC

Dòng điện hoạt động tối đa 25 A 25 A

Công suất sạc tối đa 8,000 W 10,000 W

Công suất xả tối đa 8,000 W 10,000 W

Ngõ ra

Kết nối lưới điện Một pha Một pha

Công suất danh định 8,000 W 10,000 W

Công suất biểu kiến tối đa 8,800 VA 10,000 VA

Điện áp danh định 220/230/240 Vac, L/N + PE 220/230/240 Vac, L/N + PE

Dòng điện tối đa 40.0 A 45.5 A

Tần số lưới điện danh định 50 Hz 50 Hz

Tổng méo dạng sóng hài ≤ 3% ≤ 3%

Bảo vệ

Chống tách đảo Có Có

Giám sát cách điện Có Có

Bảo vệ quá nhiệt Có Có

Thông số chung

Phạm vi nhiệt độ hoạt động –25°C đến +60°C –25°C đến +60°C

Độ ẩm vận hành 0% ~ 100% RH 0% ~ 100% RH

Trọng lượng 14.5 kg 15 kg

Kích thước 425 x 365 x 150 mm 425 x 365 x 150 mm

Cấp bảo vệ IP66 IP66

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
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SUN2000
5/6/8/10/12K-MAP0

Loại 

Công suất 5-12kW

Hybrid, 3 pha

Đầu ra 3 pha không đối xứng
Quá tải 200%
Phát hiện, ngắt mạch lỗi hồ quang và thiết bị ngắt kết nối nhanh chóng an toàn
Tương thích với Pin Luna S0 và Luna S1, dự phòng cho cả ngôi nhà

Mô tả sản phẩm

SMART INVERTER - 3 PHA

Sản phẩm dành cho: Biệt thự, nhà hàng, tiệm vàng, cửa hàng kinh
doanh, khách sạn, ngân hàng, trung tâm dữ liệu, bệnh viện, cơ sở y tế,
trường học, trung tâm thương mại, văn phòng, công trình tôn giáo,...
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Thông số kỹ thuật  
SUN2000  SUN2000  SUN2000  SUN2000  SUN2000  

5K-MAP0  6K-MAP0  8K-MAP0   10K-MAP0   12K-MAP0  

Hiệu suất tối đa 98.4%   98.6%  98.6%  98.6% 98.6%  

Hiệu suất Châu Âu  97.5%  97.7%  98.0%  98.1%  98.2%  

Đầu vào (PV)  

Công suất PV khuyến nghị tối đa 9,000 Wp  11,000 Wp  14,600 Wp  18,000 Wp  22,000 Wp  

Điện áp ngõ vào tối đa 1  1,100 V  

Khoảng điện áp hoạt động 2 160 - 1,000 V

 Điện áp khởi động 160 V  

Điện áp ngõ vào định mức 600 V  

 Dòng vào tối đa mỗi MPPT 16 A  

Dòng ngắn mạch tối đa  22 A

Số lượng MPPT   2  

Ngõ vào tối đa mỗi MPPT 1  

Đầu vào (Pin DC)

Pin tương thích LUNA2000-5/10/15-S0  / LUNA2000-7/14/21-S1

Khoảng điện áp hoạt động 600 ~ 980 V  

Dòng hoạt động tối đa 20 A

Công suất sạc tối đa 12,000 W

Công suất xả tối đa 5,500 W   6,600 W  8,800 W  11,000 W  12,000 W  

 Đầu ra (On Grid)

Nối lưới Ba pha

Công suất đầu ra định mức 5,000 W  6,000 W  8,000 W  10,000 W  12,000 W  

Công suất biểu kiến tối đa 5,500 VA  6,600 VA  8,800 VA  11,000 VA  13,200 VA  

Dòng ra tối đa  8.3 A  10.0 A  13.3 A  16.7 A   20.2 A  

Hệ số công suất có thể điều chỉnh 0.8 leading.... 0.8 lagging  

 Tổng độ méo hài  ≤ 3%  

Đầu ra (Off Grid)  

 Tương thích thiết bị dự phòng SmartGuard-63A-T0 (3 phase)

Công suất đầu ra định mức 5,000 W 6,000 W  8,000 W  10,000 W  12,000 W  

Điện áp đầu ra định mức  220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE

Thời gian chuyển đổi tự động  ≤ 20 ms (với SmartGuard-63A-T0)  

 Thông số chung

 Khoảng nhiệt độ hoạt động  –25°C - +60°C (–13°F  - +140°F)

 Độ ẩm 0 % - 100% RH  

Độ cao hoạt  động tối đa  4,000 m  

Làm mát   Đối lưu tự nhiên

Độ ồn  ≤ 29 dB  

Trọng lượng (bao gồm khung gắn)  21 kg 

Kích thước (bao gồm  khung gắn)  490 mm x 460 mm x 130 mm

Tiêu chuẩn IP IP66  

Công  suất đêm   < 5.5 W  

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
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SUN2000
12/15/17/20/25K-MB0

SMART INVERTER - 3 PHA

Mô tả sản phẩm

An toàn chủ động
Bảo vệ lỗi hồ quang điện phía DC (AFCI-L4)

Sản lượng cao hơn
Sản lượng cao hơn lên đến 30% với Optimizer

Có sẵn cổng lưu trữ
2 cổng lưu trữ có sẵn;
Dễ dàng nâng cấp trong tương lai

Loại 

Công suất 12-25kW

Hybrid, 3 pha

Sản phẩm dành cho: Biệt thự, nhà hàng, tiệm vàng, cửa hàng kinh
doanh, khách sạn, ngân hàng, trung tâm dữ liệu, bệnh viện, cơ sở y tế,
trường học, trung tâm thương mại, văn phòng, công trình tôn giáo,...
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Hạng mục 12K-MB0 15K-MB0 17K-MB0 20K-MB0 25K-MB0

Hiệu suất

Hiệu suất tối đa 98.4% 98.4% 98.4% 98.4% 98.4%

Hiệu suất Châu Âu 97.9% 98.0% 98.1% 98.1% 98.2%

Ngõ vào (PV)

Công suất tối đa (Wp) 18,000 22,500 25,500 30,000 37,500

Điện áp tối đa (V) 1100 1100 1100 1100 1100

Phạm vi điện áp
MPPT (V) 370-800 410-800 440-800 480-800 530-800

Điện áp khởi động (V) 200 200 200 200 200

Điện áp định mức (V) 600 600 600 600 600

Dòng điện tối
đa/MPPT (A) 30 30 30 30 30

Số lượng MPPT/ngõ
vào 2 2 2 2 2

Ngõ vào (Pin)

Công suất sạc tối đa
(kW) 21 (1 chuỗi) 25 (2 chuỗi)

Công suất xả tối đa
(kW) 13.2 16.5 18.7 22.0 25.0

Phạm vi điện áp vận
hành (V) 600-980 600-980 600-980 600-980 600-980

Ngõ ra

Công suất danh định
(kW) 12 15 17 20 25

Công suất biểu kiến
tối đa (VA) 13,200 16,500 18,700 22,000 27,500

Điện áp danh định (V
AC) 220/380, 230/400, 239.6/415

Tần số lưới điện (Hz) 50 50 50 50 50

Tổng méo dạng sóng
hài (%) ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3

Bảo vệ

Bảo vệ chống tách
đảo Có Có Có Có Có

Bảo vệ lỗi hồ quang
(AFCI-L4) Có Có Có Có Có

Bảo vệ chống sét
DC/AC TYPE II TYPE II TYPE II TYPE II TYPE II

Thông số chung

Nhiệt độ vận hành
(°C) –25 ~ +60 –25 ~ +60 –25 ~ +60 –25 ~ +60 –25 ~ +60

Độ ẩm hoạt động 0%-100% RH 0%-100% RH 0%-100% RH 0%-100% RH 0%-100% RH

Trọng lượng (kg) 21 21 21 21 21

Cấp bảo vệ IP66 IP66 IP66 IP66 IP66

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
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Trải nghiệm dùng tối thượng
-20 ℃ to +55℃ nhiệt độ hoạt động 
Tối đa 10.5kW sạc & xả mỗi nhóm
Hoạt động siêu yên tĩnh

Dễ lắp đặt
Kết nối không dây giữa các mô-đun
Thiết kế điều chỉnh ngang 
Cấu hình nhanh

Thiết kế mang tính thẩm mỹ
Breathing Star Ring Display 
Thiết kế đường cong mượt mà
Đơn giản hóa và không viền

Pin lưu trữ năng lượng

LUNA2000-7/14/21-S1

Mô tả sản phẩm

Nhiều dung lượng khả dụng hơn
Dung lượng linh hoạt

6.9kWh mỗi mô-đun Pin
Có thể mở rộng từ 6.9 kWh đến
20.7 kWh cho mỗi nhóm
Tối đa 4 nhóm với 82.8 kWh cho
một biến tần

5 Lớp bảovệ an toàn
Lớp cell, lớp điện, lớp cấu trúc 
Bảo vệ chủ động, bảo vệ khẩn cấp

Sản phẩm phù hợp: Biệt thự, nhà hàng, cửa hàng kinh doanh, tiệm vàng, khách
sạn, ngân hàng, trung tâm dữ liệu, bệnh viện, cơ sở y tế, trường học, trung tâm
thương mại, văn phòng, công trình tôn giáo, xưởng sản xuất,...
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Hiệu năng  

Mô-đun nguồn LUNA2000-10KW-C1

Số mô-đun 1

 Mô-đun Pin LUNA2000-7-E1  

Dung lượng mô-đun Pin 6.9 kWh  

 Số lượng mô-đun Pin  1  2  3

Dung lượng khả dụng Pin 6.9 kWh  13.8 kWh  20.7 kWh

Công suất sạc & xả tối đa  3.5 kW 7 kW 10.5 kW 

Khoảng điện áp hoạt động(hệ một pha) 350 ~ 560 V

Khoảng điện áp hoạt động(hệ ba pha) 600 ~ 980 V  

Giao tiếp  

Hiển thị  Đèn báo trạng thái SOC , LED  

Giao tiếp  RS485/FE/CAN  

Thông số chung  

Kích thước (Wx D x H)  590 mm x 255 mm x 510
  mm 590 mm x 255 mm x 870 mm  590 mm x 255 mm x 1230

mm

Trọng lượng (bao gồm dụng cụ lắp sàn)  80 kg  148 kg  216 kg

Kích thước mô-đun nguồn (W x D xH)  590 mm x 255 mm x 150mm  

Trọng lượng mô-đun nguồn 10 kg  

 Kích thước mô-đun Pin(W x D x H) 590 mm x 255 mm x 360mm

Trọng lượng mô-đun Pin 68 kg (110.2 lb) 

Lắp đặt Lắp sàn (tiêu chuẩn), lắp tường (tùy chọn)

Nhiệt độ hoạt động   –20°C to +55°C  (–4°F to +131°F)

Độ cao hoạt động tối đa   4,000 m (13,123 ft.)  (giảm hiệu suất trên 2,000 m)

Môi trường   Ngoài trời / Trong nhà  

Độ ẩm tương đối  5% ~ 95%  

Làm mát  Đối lưu tự nhiên  

Tiêu chuẩn IP  IP 66  

Độ ồn < 29 dB 7  

Công nghệ cell  Lithium-iron phosphate (LiFePO4)  

Khả năng mở rộng   Tối đa 4 hệ thống hoạt động song song

 Biến tần tương thích  SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-8/10K-LC0
 SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 , SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0  

Tuân thủ tiêu chuẩn (có thể cung cấp thêm theo yêu cầu)  

Chứng chỉ  CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3, ISO13849, REACH, RoHS

 Đặt và giao hàng  

Hàng có sẵn    LUNA2000-7-E1, LUNA2000-10KW-C1, Wall Mounting Bracket for LUNA2000-7/14/21-S1

LUNA2000-14-S1

LUNA2000-21-S1

LUNA2000-7-S1Thông số kỹ thuật

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
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Hybrid Inverter - 1 Pha

Tính năng nổi bật

Power-Box SL3K
Power-Box SL3.68K
Power-Box SL4.6K
Power-Box SL5K
Power-Box SL6K

Hiệu suất cao
Hiệu suất tối đa đạt 97.2%
150% tỷ lệ quá tải của PV
Input
PV Input Current tối đa: 16 A

Độ bền cao
Tiêu chuẩn bảo vệ IP66
Hỗ trợ ngõ vào DC & AC
Chức năng chống hỏa hoạn
AFCI (tùy chọn)

Dự phòng mạnh mẽ
Chuyển đổi chế độ dự phòng trong
vòng <10 ms
Công suất dự phòng tối đa 150%
Hỗ trợ máy phát điện diesel

Vận hành và bảo trì thông minh
Chẩn đoán đường cong Smart IV
Cập nhật firmware qua OTA
Giám sát trực tuyến 24/7
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Danh mục Thông số kỹ thuật

Đầu vào (PV)

Công suất đầu vào PV tối đa 4500 Wp - 9000 Wp (tùy mẫu)

Điện áp đầu vào PV tối đa 600 V

Điện áp khởi động 100 V

Dải điện áp MPPT 100 ~ 550 V

Dòng điện MPPT tối đa 16 A

Dòng điện ngắn mạch MPPT tối đa 20 A

Số bộ theo dõi MPPT 2

Số chuỗi trên mỗi MPPT 1/1

Pin

Pin tương thích BYD Battery-Box LV 5.0

Điện áp pin 40 ~ 57.6 V

Dòng sạc / xả tối đa 100 A

Đầu vào / Đầu ra AC (Lưới điện)

Công suất định mức AC 3000 W - 6000 W (tùy mẫu)

Công suất biểu kiến tối đa AC 3300 VA - 6000 VA

Dòng điện định mức AC 13 A - 26.1 A

Điện áp định mức AC 1 / N / PE, 230 V

Dải điện áp AC 0.9 Ur ~ 1.1 Ur

Tần số lưới điện AC 50 Hz (45 ~ 54 Hz) / 60 Hz (55 ~ 65 Hz)

Đầu ra AC (Dự phòng)

Công suất định mức 3000 W - 6000 W (tùy mẫu)

Thời gian chuyển đổi dự phòng < 10 ms

Hiệu suất

Hiệu suất MPPT 99.9%

Hiệu suất tối đa 97.2%

Bảo vệ

Loại bảo vệ IP66

Chống đảo lưới điện Có

Chống phân cực ngược DC Có

Giám sát cách điện Có

Bảo vệ quá nhiệt Có

Dữ liệu chung

Dải nhiệt độ hoạt động -30℃ ~ +60℃, giảm hiệu suất trên 45℃

Độ ẩm hoạt động 0 ~ 95%, không ngưng tụ

Độ ồn < 35 dB

Kích thước 490 mm x 395 mm x 200 mm

Trọng lượng 21.35 kg

Loại làm mát Đối lưu tự nhiên

Tiêu chuẩn tuân thủ IEC / EN 62109-1 / -2, EN 61000-6-1 / -3, IEC 62116, IEC 61727, EN 50549-1

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
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Pin lưu trữ năng lượng

BATTERYBOX
LV5.0

An toàn
Pin LFP được phát triển nội bộ
Được chứng minh qua hàng triệu xe điện (EV)

Độ tin cậy
Chuyên môn về LFP từ năm 2002
Hơn 1 triệu hệ thống ở hơn 100 quốc gia

Dung lượng sử dụng cao
100% dung lượng khả dụng

Tính linh hoạt
Thiết kế dạng mô-đun
Có thể mở rộng bất kỳ lúc nào

Quản lý thông minh
Giám sát và phân tích
Chẩn đoán từ xa và cập nhật OTA

Tự động thích ứng bằng một nút bấm
Cấu hình tự động chỉ với một cú
nhấp cho các biến tần tương thích

Tính năng nổi bật
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Thông số kỹ thuật Giá trị

Dung lượng sử dụng (DC) 5 kWh [1]

Dòng sạc và xả tối đa 70 A

Dòng sạc và xả đỉnh 200 A, 10 giây

Kích thước (Cao/Rộng/Sâu) 195 x 595 x 255 mm

Trọng lượng 42 kg

Điện áp danh định 51.2 V

Dải điện áp hoạt động 40 - 57.6 V

Điện áp cắt sạc 57.6 V

Điện áp cắt xả 40 V

Khả năng mở rộng Tối đa 32 pin song song (160 kWh)

Chế độ lắp đặt Lắp đặt sàn

Kết nối CAN / RS485 / Bluetooth / Wi-Fi

Hiệu suất vòng lặp ≥ 95%

Ứng dụng Hòa lưới / Hòa lưới + Dự phòng / Độc lập khỏi lưới

Nhiệt độ hoạt động Sạc: 050°C & Xả: -2050°C

Cấp độ bảo vệ IP20

Độ ẩm lưu trữ 5%~95%

Độ cao hoạt động tối đa < 4000 m

Chứng nhận CE / IEC62619 / UN38.3

LV5.0

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
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Tiên phong về giải pháp pin lưu trữ lớn cho công nghiệp. 
Thương hiệu được tín nhiệm tại các thị trường khó tính như: Mỹ, Anh, Nhật, châu Âu,...

Tính năng nổi bật

Dải điện áp MPPT rộng, hỗ trợ lắp đặt hệ thống điện mặt trời
quá cỡ lên đến 166%
Điều khiển công suất phát linh hoạt, hỗ trợ chế độ không
phát lên lưới (zero feed-in)
Khả năng thích ứng tốt với lưới điện yếu
Chuyển đổi chế độ UPS liền mạch, hỗ trợ quá tải 200% trong
10 giây khi hoạt động off-grid
Hệ thống dự phòng kép để quản lý tải trong chế độ off-grid
Cổng kết nối chuyên biệt, hỗ trợ máy phát điện và quản lý tải
thông minh
Màn hình LCD thân thiện và Bluetooth tích hợp, cho phép
vận hành cục bộ mà không cần Internet

SMILE X6/X12
Công suất

Dung lượng 7.6 ~ 15.2 kWh

6 / 12 kW



Thông số SMILE X6 SMILE X12

Công suất danh định 6,000 W 12,000 W

Loại pin LFP (LiFePO₄)

Dãi dung lượng lưu trữ 7.6 kWh ~ 15.2 kWh (DoD 100%)

Ngõ vào (PV)

Công suất ngõ vào PV tối đa 10,000 W 20,000 W

Điện áp đầu vào PV tối đa 520V

Điện áp khởi động 50 V

Số MPPT / Số chuỗi tối đa mỗi MPPT 1 / 2 2 / 2

Dải điện áp MPPT 40 ~ 450 V

Dòng ngắn mạch tối đa mỗi MPPT 48A 48A/48A

Dòng vào tối đa mỗi MPPT 32A 32A/32A

Ngõ vào/ra (Pin DC)

Công suất đầu ra AC danh định 6,000 VA 12,000 VA

Công suất AC đầu vào tối đa 9000 W 18000 W

Tần số danh định 50 / 60 Hz

Điện áp danh định 230 V

Dải điện áp lưới 150 ~ 280 V

Thông số chung

Kích thước (W x H x D) 490.5 × 139 × 435 mm

Trọng lượng 20 kg

Độ ẩm tương đối 0 ~ 100% (Không ngưng tụ)

Chuẩn bảo vệ IP IP21

Độ cao hoạt động tối đa 2000 m

Chuẩn an toàn IEC62109-1/-2

Chuẩn EMC IEC61000-6-1/-2/-3/-4

Thông số kỹ thuật pin

Mẫu module pin SMILE X-BAT-7.6S

Dung lượng danh định 7.6 kWh

Độ xả sâu (DoD) 100%

Điện áp danh định 25.6 V

Kết nối module pin 1 ~ 2 module nối tiếp

Trọng lượng 56.5 kg

Kích thước (W x H x D) 518.5 × 238 × 374 mm

Cấp bảo vệ IP21

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
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Công ty tiên phong trong lĩnh vực điệnCông ty tiên phong trong lĩnh vực điện

mặt trời và lưu trữ năng lượngmặt trời và lưu trữ năng lượng

0918486502-0941812233-1900252527

info@lithaco.com

lithaco.com và lithaco.vn

Văn Phòng Giao Dịch: Khối văn phòng làm việc thuộc dự án City Gate Towers,
Tầng 12, Số 15 Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Trung Tâm Bảo hành: Đường số 13, khu dân cư Long Kim 2, TT Bến Lức, Huyện
Bến Lức, Tỉnh Long An.


